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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh: Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nam, 

Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ 

An, Ninh Bình, Quảng Bình, Tây Ninh, Thanh Hóa, 

TP Hồ Chí Minh, TT Huế.  

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 100 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 05/02/2021  

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 513 /QĐ-UBND ngày 05 /02/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay Địa 

điểm 

trước 

khi về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự 

kiến hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc 
Xã Huyện  Tỉnh 

1.  Lê Văn Tín Nghĩa 1986 Nam P Đông Hòa Dĩ An Bình Dương Lào 22/01/2021 05/02/2020 0901311386   

2.  Nguyễn Hồng Đức 1982 Nam An Khê Thanh Khê Đà Nẵng Lào 22/01/2021 05/02/2020 0937922454   

3.  Trần Thị Gấm 1979 Nữ Chính Lý Lý Nhân Hà Nam Lào 22/01/2021 05/02/2020 0985190179   

4.  Lê Nhật Linh 1992 Nam Liên Thuận Thanh Liên Hà Nam Lào 22/01/2021 05/02/2020   0961271229 

5.  Nguyễn Công Tuấn 1987 Nam Xuân Tảo Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 22/01/2021 05/02/2020 0862420928   

6.  Trần Thị Huê 1970 Nữ Thọ An Đang Phượng Hà Nội Lào 22/01/2021 05/02/2020 0988462618   

7.  Nguyễn Danh Toàn 1989 Nam Cộng Hòa Quốc Oai Hà Nội Lào 22/01/2021 05/02/2020   0866109226 

8.  Tô Ngọc Lương 1959 Nam Phù Lưu Sóc Sơn Hà Nội Lào 22/01/2021 05/02/2020 0968153418   

9.  Đàm Thanh Toản 1979 Nam Quất Động Thường Tín Hà Nội Lào 22/01/2021 05/02/2020 0393385689   

10.  Nguyễn Văn Hùng 2000 Nam An Lâm Nam Sách Hải Dương Lào 22/01/2021 05/02/2020   0822223529 

11.  Đoàn Văn Đàng 1989 Nam Thiện Phiến Tiên Nữ Hưng Yên Lào 22/01/2021 05/02/2020 0394596696   

12.  Phạm Văn Hoàng 1989 Nam Hải Phúc Hải Hậu Nam Định Lào 22/01/2021 05/02/2020 0813172724   

13.  Bùi Hữu Tấn 1987 Nam Minh Tân Phụ Bản Nam Định Lào 22/01/2021 05/02/2020 0974638907   

14.  Nguyễn Quốc Cường 2004 Nam Yên Cường Ý Yên Nam Định Lào 22/01/2021 05/02/2020 0967754444   

15.  Nguyễn Văn Khu 1986 Nam Yên Cường Ý Yên Nam Định Lào 22/01/2021 05/02/2020   0967754444 

16.  Trần Văn Lý 1994 Nam Yên Thành Ý Yên Nam Định Lào 22/01/2021 05/02/2020 0988616572   

17.  Lương Văn Thương 1983 Nam Bản Giả Hóp Anh Sơn Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0868755683   

18.  Vi Văn Xá 1966 Nam Môn Sơn Con Cuông Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0867103346   

19.  Võ Thị Thắng 1969 Nữ Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020     



20.  Phan Thị Thương 1995 Nữ Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020     

21.  Lê Văn Thọ 1992 Nam Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0964376378   

22.  Nguyễn Văn Hữu 1986 Nam Yên Liên Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0342125090   

23.  Phan Công Thịnh 2003 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0967547707   

24.  Ngô Minh Quân 1995 Nam Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0327172534 0327172534 

25.  Lê Văn Cướng 1992 Nam Diễn Kim Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0961664947 

26.  Đào Hoài Thanh 1992 Nam Diễn Hải Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0356543432   

27.  Nguyễn Văn Hiền 1988 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0968909016   

28.  Nguyễn Đình Cung 1976 Nam Diễn Tân Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0978033638 

29.  Nguyễn Văn Bảo 1984 Nam Diễn Hoa Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0867070429   

30.  Ngô Sỹ Thắng 1979 Nam Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0984916643   

31.  Nguyễn Văn Tăng 1968 Nam Diễn Thọ Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0868075728 

32.  Phan Văn Thảo 1983 Nam Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0373505477   

33.  Bùi Văn Quân 1985 Nam Diễn Đồng Diễn Châu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0348838431   

34.  Mai Xuân Mạo 1981 Nam Hiến Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0862695809 

35.  Nguyễn Hữu Thành 1982 Nam Hưng Đạo Hưng Nguyên Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0974293737 

36.  Phạm Văn Hòa 1980 Nam Hưng Xuân Hưng Nguyên Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0985888999   

37.  Vi Thị Phương 1995 Nữ Hữu Lộc Kỳ Sơn Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0949056516   

38.  Lương Văn Chôm 1988 Nam Phả Đánh Kỳ Sơn Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0383494867 

39.  Nguyễn Văn Tịnh 1957 Nam Nam Linh Nam Đàn Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0964736738   

40.  Nguyễn Xuân Dũng 1982 Nam Thông Long Nam Đàn Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0944289589   

41.  Lê Văn Hà 1985 Nam Nghi Phương Nghi Lộc Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0982620590   

42.  Lê Văn Phương 1991 Nam Nghi Phương Nghi Lộc Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0982620590 

43.  Trần Hữu Ngọc 1992 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0865608328   

44.  Nguyễn Đậu Thích 1981 Nam Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0865516820   

45.  Vũ Anh Tuấn 1984 Nam Mường Xén Nghi Sơn Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0913324487   



46.  Nguyễn Văn Minh 1986 Nam Nghĩa Đức Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0348297634   

47.  Trình Văn Tuân 1993 Nam Nghĩa An Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020     

48.  Hồ Thích Quý 1988 Nam Tam Hợp Quỳ Hợp Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0916534311   

49.  Nguyễn Thanh Tâm 1986 Nam Quỳnh Giang Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0979650678 

50.  Cù Ngọc Thích 1994 Nam Quỳnh Đôi Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0962266677 

51.  Cao Đài Ngà 1982 Nam Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0981027648 

52.  Bùi Bá Hào 1994 Nam Phong Thịnh Thanh Chương Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0209668789   

53.  Bùi Văn Tài 1993 Nam Thanh Xuân Thanh Chương Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0328984467   

54.  Nguyễn Xuân Thế 1995 Nam Thanh Xuân Thanh Chương Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0865517224   

55.  Nguyễn Quang Hùng 1996 Nam Thanh Xuân Thanh Chương Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0865537675 

56.  Lê Văn Chương 1983 Nam Thanh Hương Thanh Chương Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0968075685   

57.  Nguyễn Bá Thu 1983 Nam Thanh Hương Thanh Chương Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0329957001   

58.  Thái Thị Thủy 1982 Nữ Hưng Chính TP Vinh Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020     

59.  Thái Thùy Linh 2020 Nữ Hưng Chính TP Vinh Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020     

60.  Mai Thế Chiến 1973 Nam P Hưng Bình TP Vinh Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0944069128   

61.  Đào Văn Thắng 1987 Nam Nghi Đức TP Vinh Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0982298789   

62.  Nguyễn Xuân Quỳnh 1977 Nam P Vinh Tân TP Vinh Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0914922582   

63.  Nguyễn Văn Hải 1961 Nam Hưng Bình TP Vinh Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0968842776   

64.  Nguyễn Tuấn Anh 1982 Nam P Long Sơn TX Thái Hòa Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0859259896   

65.  Đậu Khánh Kỳ 1989 Nam Hòa Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0308106294 

66.  Lê Văn Thịnh 1984 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0397993148 

67.  Lê Thanh Doãn 1980 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0982836628   

68.  Đàm Quang Văn 1975 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0355736456   

69.  Đặng Thị Thùy 1991 Nữ Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0865173710   

70.  Trần Thị Kỷ 1989 Nữ Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020     

71.  Tạ Quốc Thế 1987 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0862729019 



72.  Võ Văn Quang 1995 Nam Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020     

73.  Nguyễn Tuấn Anh 1999 Nam Công Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0382238668   

74.  Phan Văn Hoàng 1979 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0434838640 

75.  Nguyễn Hữu Ngôn 1984 Nam Tiến Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0877008764   

76.  Trương Thị Tuyết 1986 Nữ Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0877995285   

77.  Nguyễn Bá Tuệ 1986 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0085620361 

78.  Phan Văn Hậu 2002 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0327548524 

79.  Nguyễn Duy Mạnh 1993 Nam Hậu Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020   0987859535 

80.  Nguyễn Văn Lứu 1985 Nam Quang Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0961461425   

81.  Trần Văn Thìn 1989 Nam Phúc Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0962435129   

82.  Lê Văn Khang 1982 Nam Công Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/01/2021 05/02/2020 0393663494   

83.  Nguyễn Văn Cừ 1981 Nam Văn Hải Kim Sơn Ninh Bình Lào 22/01/2021 05/02/2020 0344556456   

84.  Mai Văn Hoài 1987 Nam Yên Lộc Kim Sơn Ninh Bình Lào 22/01/2021 05/02/2020   0328031682 

85.  Mai Văn Hới 1993 Nam Yên Lộc Kim Sơn Ninh Bình Lào 22/01/2021 05/02/2020   0397093397 

86.  Mai Văn Vượng 1991 Nam Yên Lộc Kim Sơn Ninh Bình Lào 22/01/2021 05/02/2020 0347257236   

87.  Nguyễn Văn Mẹo 1976 Nam Quảng Liên Quảng Trạch Quảng Bình Lào 22/01/2021 05/02/2020 0868321185   

88.  Trần Văn Trọng 1969 Nam Mai Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình Lào 22/01/2021 05/02/2020 0967061130   

89.  Nguyễn Thị Hiên 1971 Nữ Mai Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình Lào 22/01/2021 05/02/2020   0967061130 

90.  Đỗ Hồng Diễn 1973 Nam Đồng Tiến Tân Châu Tây Ninh Lào 22/01/2021 05/02/2020 0964366087   

91.  La Đình Dương 1990 Nam Triệu Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa Lào 22/01/2021 05/02/2020 0369718949   

92.  Phạm Văn Sơn 1992 Nam Vân Am Ngọc Lạc Thanh Hóa Lào 22/01/2021 05/02/2020 0856450524   

93.  Phạm Văn Sự 1990 Nam Vân Am Ngọc Lạc Thanh Hóa Lào 22/01/2021 05/02/2020 0965042889   

94.  Lê Đức Bình 1984 Nam Thọ Thế Thiệu Xuân Thanh Hóa Lào 22/01/2021 05/02/2020   0968362828 

95.  Phạm Văn Thiết 1984 Nam Xuân Phú Thọ Xuân Thanh Hóa Lào 22/01/2021 05/02/2020   0981259899 

96.  Lan Thị Tình 1994 Nữ Luận Khê Thường Xuyên Thanh Hóa Lào 22/01/2021 05/02/2020 0325410012   

97.  Trương Nguyễn Duy Khương 1977 Nam Phường 14 Quận 11 TP Hồ Chí Minh Lào 22/01/2021 05/02/2020 0867076455   



98.  Trần Văn Quốc 1997 Nam Quảng Ngãi Quảng Điền Thừa Thiên Huế Lào 22/01/2021 05/02/2020 0382914438   

99.  Lê Thị Bảo 1998 Nữ Quảng Ngãi Quảng Điền Thừa Thiên Huế Lào 22/01/2021 05/02/2020   0382914438 

100.  Nguyễn Anh Dũng 1979 Nam Trường An TP Huế Thừa Thiên Huế Lào 22/01/2021 05/02/2020 0906474648   

 

Danh sách này có 100 người./. 
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